
TRƯỜNG THPT LIÊN HÀ

Lớp Con TB BB
Con 

liệt sỹ

Chất độc 

HH
Khuyết tật Mồ côi TNLĐ

Cận 

nghèo

1
Trần Anh Tú 19/11/2007 10a2 1

Bố hưởng trợ cấp TNLĐ 

(31%)

2 Ngô Tuấn Anh 11/01/2007 10A1.3 1 Khuyết tật

3 Nguyễn Hữu Tuấn Anh 2006 10A1.3 1 Cận Nghèo

4 Dương Thị Thu Thảo 19/01/2007 10A1.5 1 Cận Nghèo

5 Nguyễn Tiến Dũng 2003 10A1.7 1 Khuyết tật

6 Nguyễn Giản Quang 23/10/2007 10A1.7 1 Cận Nghèo

7 Nguyễn Thị Quyên 23/10/2007 10A1.7 1 Cận Nghèo

8 Nguyễn Thị Hồng Ánh 2007 10d1.4 1 Cận Nghèo

9
Trần Bảo Trâm 2007 10D2.1 1 Mẹ bị TNLĐ ( 31%)

10 Ngô Thị Mến 01/01/2004 10D2.2 1 Khuyết tật

11 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 27/11/2007 10D2.2 1 Cận Nghèo

12 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 01/02/2006 11A1 1 Hộ cận nghèo

13 Trần Thị Ban Mai 16/10/2006 11A1 1  Bố bị TNLĐ

14 Dương Quỳnh Lan 10/11/2005 11A3 1 Khuyết tật

15 Tạ Quang Hùng 27/04/2006 11A3 1 Hộ cận nghèo

16 Nguyễn Thị Hồng Vân 24/04/2006 11A1.7 1 Hộ cận nghèo

17 Tô Lan Nhi 13/01/2006 11D1 1  Bố bị TNLĐ

18 Nguyễn Thị Anh Thư 17/09/2006 11D1 1  Bố bị TNLĐ

19 Đào Thị Thanh Nhàn 13/10/2006 11D3 1 Hộ cận nghèo

20 Trần Bảo Hân 04/02/2006 11D4 1 Hộ cận nghèo

21 Nguyễn Thanh Tâm 2006 11D4 1 Hộ cận nghèo

22 Nguyễn Hợp Phấn Diệp 2006 11D4 1 Hộ cận nghèo

23 Nguyễn Thị Phương Nhung 10/12/2005 12A1 1 Hộ cận nghèo

24 Nguyễn Đức Mạnh 06/06/2005 12A1 1 Hộ cận nghèo

25 Phạm Hùng Hòa 17/10/2005 12A1 1 Khuyết tật

26 Nguyễn Thúy Hường 20/09/2005 12A3 1 Hộ cận nghèo
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27 Nguyễn Đức Đạt 13/01/2005 12A3 1 Hộ cận nghèo

28 Đào Khánh Linh 07/02/2005 12A1.2 1 Hộ cận nghèo

29 Nguyễn Khánh Vân 2/2/2005 12A1.2 1 Hộ cận nghèo

30
Nguyễn Hoàng Thị Hằng 12A1.3 1 Hộ cận nghèo

31 Nguyễn Lê Hoàng 01/05/2005 12A1.3 1  Bố bị TNLĐ

32 Nguyễn Thị Thu Trang 23/08/2005 12D2 1 Hộ cận nghèo

33 Trần Thị Ngọc Linh 06/12/2005 12D2 1 Hộ cận nghèo

34 Nguyễn Như Anh 29/07/2005 12D2 1 Con TB

35 Nguyễn Thị Thanh Hậu 25/11/2005 12D3 1 Mồ côi

36 Nguyễn Bảo lâm 07/07/2005 12D5 1  Bố bị TNLĐ

37 Nguyễn Thị Hồng Anh 2005 12D6 1 Hộ cận nghèo

38 Trương Thị Hồng 07/03/2005 12D7 1 Hộ cận nghèo

39 Hữu Thị Ly 09/10/2005 12D7 1 Hộ cận nghèo

Tổng cộng 39 1 0 0 0 5 1 7 25

Tổng hợp đối tượng

-

-

-

-

-

Ngày 12 tháng 10 năm 2022

Người lập biểu

Nguyễn Văn Thư

Con thương binh ( 01 học sinh ) thuộc đối tượng miễn học phí

Học sinh khuyết tật ( 05 học sinh) thuộc đối tượng miễn học phí

Học sinh mồ côi ( 01 học sinh ) thuộc đối tượng miễn học phí

Học sinh có bố ( hoặc mẹ ) MSLĐ hưởng trợ cấp ( 07 học sinh ) đối 

tượng giảm 50% mức đóng học phí

Học sinh con hộ cận nghèo ( 25 học sinh ) đối tượng giảm 50% 

mức đóng học phí


